
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG   

                                                                         An Giang, ngày  …  tháng  … năm 2026 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

  Kính gửi: Quý Công ty/Đơn vị/Doanh nghiệp. 

Căn cứ vào Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 19/6/2026 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Chương trình Khuyến nông địa phương 

trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2026; 

Căn cứ vào Quyết định số 600/QĐ-TTKN ngày 07/7/2026 của Trung tâm 

Khuyến nông An Giang về việc phê duyệt tiêu chuẩn hàng hóa thuộc Chương 

trình Phát triển cây rau màu năm 2026; 

Để thực hiện thành công chương trình trong năm 2026, Trung tâm Khuyến 

nông kính mời Quý Công ty/Đơn vị/Doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm 

quan tâm cung cấp báo giá chi tiết giống và vật tư mà đơn vị đang sản xuất, kinh 

doanh để Trung tâm có căn cứ thực hiện mua sắm cho Chương trình Phát triển 

cây rau màu năm 2026 (phụ lục đính kèm).  

Địa chỉ gửi báo giá: Trung tâm Khuyến nông An Giang, 1224 Nguyễn 

Trung Trực, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang (Bà Thị Kim Loan - Phòng Trồng 

trọt, điện thoại/zalo: 0918.567.682, email: thikimloan1919@gmail.com).  

Thời hạn nhận báo giá: Đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2026. 

Rất mong được sự quan tâm hỗ trợ của Quý Công ty/Đơn vị/Doanh 

nghiệp./.                                                                                 

Nơi nhận:                  KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                  PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lưu: VT, tkloan. 

 

 

Lê Văn Dũng 

 

 

mailto:thikimloan1919@gmail.com


Phụ lục 

Danh mục hàng hoá và yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày        /      /2026 của Trung tâm Khuyến nông  

An Giang) 

Stt Tên hàng hoá Tiêu chuẩn hàng hoá Căn cứ pháp lý 

1 Hạt giống ớt 

cay F1  

Giống lai F1 ớt hiểm trái chỉ thiên. Hạt 

giống đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu kỹ 

thuật theo quy định (Độ sạch ≥ 99%, tỷ lệ 

nảy mầm ≥ 75%, độ ẩm ≤ 9%). 

Thời gian bắt đầu thu hoạch khoảng 95 

ngày sau gieo hạt. Trái màu đỏ tươi, thịt 

quả dày, đặc ruột, quả cứng chắc. Trái có 

vị cay và thơm. Giống thích ứng cao, có 

thể gieo trồng quanh năm, có kháng thể 

cao với bệnh thán thư và chết cây. Năng 

suất cao, từ 35 tấn/ha. 

Bao bì mới, nguyên vẹn. Thời hạn sử 

dụng: đảm bảo còn tối thiểu 2/3 thời gian 

sử dụng của hạt giống ghi trên bao bì.  

Lượng hạt giống sử dụng cho 1ha: 400 gr.  

Theo TCVN 

9962:2013 

2 Hạt giống đậu 

nành rau F1 

Giống lai F1, là giống ngắn ngày, hạt 

giống đậu nành rau đảm bảo chất lượng 

và chỉ tiêu kỹ thuật theo quy định. Độ sạch 

≥ 99%; hạt khác giống có thể phân biệt 

được, số hạt/kg, không lớn hơn 10; tỷ lệ 

nảy mầm ≥ 80%; độ ẩm ≤ 12%.  

Cây phát triển chiều cao vừa phải, ra quả 

thành chùm, sinh khối khỏe và có khả 

năng chịu nhiệt tốt, trồng được quanh năm 

Thời gian sinh trưởng: thu hoạch trái xanh 

sau 70-75 ngày sau khi gieo, trái và hạt to, 

ăn có vị thơm.  

Bao bì mới, nguyên vẹn. Thời hạn sử 

dụng: đảm bảo còn tối thiểu 2/3 thời gian 

sử dụng của hạt giống ghi trên bao bì.  

Lượng hạt giống sử dụng cho 1ha: 100 kg 

Theo TCVN 

9304:2012 



3 Phân hữu cơ 

sinh học 

Sản phẩm dạng hạt. 

Sản phẩm đáp ứng: hàm lượng chất hữu 

cơ ≥ 30%; hàm lượng axit humic hoặc 

hàm lượng axit fulvic hoặc tổng hàm 

lượng axit humic, axit fulvic ≥ 2%; bao 

bì có in nhãn mác của nơi sản xuất, liều 

lượng, nồng độ sử dụng.  

Sản phẩm nằm trong danh mục được 

phép lưu hành. 

Sản phẩm sử dụng bón lót cho cây rau 

màu,…. 

Theo QCVN 

106:2025/BNNMT  

  

4  Nấm 

Trichoderma 

(Thuốc trừ 

bệnh sinh học) 

Thành phần: có chứa ít  nhất 01 loại vi 

sinh vật Trichoderma spp. Mật độ  ≥ 1,0 

x 108 bào tử/gram.  Sản phẩm có đăng ký 

sử dụng trên cây rau màu, trong danh 

mục được phép sử dụng theo quy định. 

Thông tư 

75/2025/TT-

BNNMT ngày 

26/12/2025 

5 Bảng cắm  Kích thước: 90cm x120cm; Chất liệu bạt 

Hiflex; nội dung in kỹ thuật số trên 1 mặt; 

Khung bảng bằng sắt mạ kẽm vuông 20, 

độ dày ≥ 1,2 mm, viền bao khung bằng 

nhôm 

 

 

  



Mẫu 1 

TÊN CÔNG TY/ĐƠN VỊ ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                     ……, ngày…..tháng…..năm….. 

 

BÁO GIÁ 
 

            Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông An Giang. 

 

 Sau khi nhận được Thư mời báo giá của quý đơn vị, chúng tôi, _(ghi tên 

nhà cung cấp), có địa chỉ tại_ (Ghi địa chỉ nhà cung cấp), xin gửi bảng báo giá 

sản phẩm theo yêu cầu của quý đơn vị như sau: 

 

TT 

Danh mục 

hàng hoá, 

dịch vụ 

Đơn vị 

tính 

Thông số kỹ 

thuật hàng hoá, 

dịch vụ 

(Thông số ghi 

trên nhãn hoặc 

theo tiêu chuẩn, 

quy chuẩn đã 

công bố; ….) 

Tên hàng 

hoá – dịch 

vụ, nhà 

sản xuất, 

xuất xứ 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Đồng) 

Thành tiền 

(Đồng) 

1 
Hạt giống ớt 

cay F1 
gram 

Theo tiêu chuẩn 

TCVN 9962:2013  
 1.000   

2 

Hạt giống 

đậu nành rau 

F1 

kg 

Theo tiêu chuẩn  

TCVN 9304 : 

2012  

 500   

 Tổng       

( Tổng số tiền bằng chữ: ……………………………………………………….) 

 

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển đến Trung tâm 

Khuyến nông An Giang. 

- Báo giá có giá trị từ ngày ………………đến có thông báo mới hoặc đến 

hết ngày ……./. 

 

                                                                   Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp  

  (Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 

 

 

  



Mẫu 2 
TÊN CÔNG TY/ĐƠN VỊ ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                     ……, ngày…..tháng…..năm….. 

 

BÁO GIÁ 
 

            Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông An Giang. 

 

 Sau khi nhận được Thư mời báo giá của quý đơn vị, chúng tôi, _(ghi tên 

nhà cung cấp), có địa chỉ tại_ (Ghi địa chỉ nhà cung cấp), xin gửi bảng báo giá 

sản phẩm theo yêu cầu của quý đơn vị như sau: 

 

TT 

Danh mục 

hàng hoá, 

dịch vụ 

Đơn vị 

tính 

Thông số kỹ 

thuật hàng hoá, 

dịch vụ 

(Thông số ghi 

trên nhãn hoặc 

theo tiêu chuẩn, 

quy chuẩn đã 

công bố; ….) 

Tên hàng 

hoá – dịch 

vụ, nhà 

sản xuất, 

xuất xứ 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Đồng) 

Thành tiền 

(Đồng) 

1 
Phân hữu cơ 

sinh học 
kg 

Theo QCVN 

106:2025/BNNMT 
 16.250   

2 

 Nấm 

Trichoderma 

(Thuốc trừ 

bệnh sinh 

học) 

kg 

Thông tư 

75/2025/TT-

BNNMT ngày 

26/12/2025.  

 137,5   

 Tổng       

( Tổng số tiền bằng chữ: ……………………………………………………….) 

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển đến Trung tâm 

Khuyến nông An Giang. 

- Báo giá có giá trị từ ngày ………………đến có thông báo mới hoặc đến 

hết ngày ……./. 

 

                                                                   Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp  

  (Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 

 
  



Mẫu 3 

TÊN CÔNG TY/ĐƠN VỊ ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                     ……, ngày…..tháng…..năm….. 

 

BÁO GIÁ 
 

            Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông An Giang. 

 

 Sau khi nhận được Thư mời báo giá của quý đơn vị, chúng tôi, _(ghi tên 

nhà cung cấp), có địa chỉ tại_ (Ghi địa chỉ nhà cung cấp), xin gửi bảng báo giá 

sản phẩm theo yêu cầu của quý đơn vị như sau: 

 

TT 

Danh mục 

hàng hoá, 

dịch vụ 

Đơn vị 

tính 

Thông số kỹ 

thuật hàng hoá, 

dịch vụ 

(Thông số ghi 

trên nhãn hoặc 

theo tiêu 

chuẩn, quy 

chuẩn đã công 

bố; ….) 

Tên hàng hoá – 

dịch vụ, nhà 

sản xuất, xuất 

xứ 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Đồng) 

Thành tiền 

(Đồng) 

1 Bảng cắm  Bảng   18   

 Tổng       

( Tổng số tiền bằng chữ: ……………………………………………………….) 

 

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển đến Trung tâm 

Khuyến nông An Giang. 

- Báo giá có giá trị từ ngày ………………đến có thông báo mới hoặc đến 

hết ngày ……./. 

 

                                                                   Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp  

  (Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 
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